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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /QĐ-LĐTBXH Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước quý I năm 2024 
tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 27820/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2023 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2024 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân 
sách năm 2024 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2024 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân 
sách năm 2024 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2024 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2024 của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân 
sách năm 2024 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước quý I năm 2024 tại cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 

                 (Nội dung, chi tiết theo phụ lục số 01 và 02  đính kèm)
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên 

môn, các đơn vị có liên quan sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Quyết định này./.   
Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

[daky]
Trương Thị Lộc



 Dự toán 
 Cùng kỳ 

năm trước 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách

phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

1.1 Thu phí, lệ phí cấp GPLĐ 300               20                 0,07              

1.2 Thu qua hoạt động thanh tra 50                 -               -               

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Thu phí, lệ phí cấp GPLĐ -               

2.2 Thu qua hoạt động thanh tra -               

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Thu phí, lệ phí cấp GPLĐ 300               20                 0,07              

3.2 Thu qua hoạt động thanh tra 50                 -               -               

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 51.403          4.885            0,39              

1 Chi quản lý hành chính 12.726          2.808            0,23              

1.1 Chi thực hiện chế độ tự chủ 12.097         2.806           0,23             

1.2 Chi không thực hiện chế độ tự chủ 629              2                  0,00             

2 Chi đảm bảo xã hội 13.380          2.073            0,15              

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo,

dạy nghề 180               -               -               

4

Chi sự nghiệp khoa học và công

nghệ 70                 -               -               

5 Thực hiện Kế hoạch, Đề án 12.600          -               -               

6

Chi Chương trình mục tiêu quốc

gia 12.447          4                   0,00              

PHỤ LỤC 01

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI 

NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2024

Nội dungSTT

 So sánh (%) 

ĐVT: Triệu đồng

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam      

Chương: 424

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi 

nguồn kinh phí ngân sách địa phương quý I năm 2024 của cơ quan Văn phòng Sở như sau:

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-LĐTBXH ngày   /5/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Nam)

 Ước thực 

hiện quý 

I/2024 

 Dự toán 

năm 



 Dự toán 
 Cùng kỳ 

năm trước 

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí,

lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 20.049.480,9 5.652,7 0,0

1

Chi trả các loại trợ cấp, chế độ ưu đãi 

thường xuyên 17.726.145,9 -               -           

1.1
1. Chi trả chế độ ưu đãi thường xuyên cho 

người có công
3.138.724,9 -          

1.2
2. Trang cấp DCCH và phương tiện trợ giúp 

cho người có công
2.443.370           

1.3

3. Chi hỗ trợ chăm sóc y tế; phục hồi sức khỏe 

tại các cơ sở nuôi dưỡng; thanh toán dịch vụ 

ngoài Quỹ BHYT và điều dưỡng NCC với cách 

mạng

12.144.051         -          

2

CHI TRẢ TRỢ CẤP MỘT LẦN: Đối với 

Bà mẹ VNAH, và các đối tượng theo 

Nghị định Chính phủ, Quyết định của 

Thủ tướng CP (đã bao gồm phí quản lý)

916.000               -           

3 Chi cho công tác quản lý theo tỉ lệ 1.407.335            5.652,7        0,00         

STT Nội dung  Dự toán năm 

 Ước thực 

hiện quý 

I/2024 

 So sánh (%) 

ĐVT: 1.000 đồng

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-LĐTBXH ngày     /5/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Nam)

PHỤ LỤC 02

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI 

NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG QUÝ I/2024

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam      

Chương: 424

    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi 

nguồn kinh phí ngân sách thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quý I năm 2024 của cơ 

quan Văn phòng Sở như sau:
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